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	BẢNG TỔNG HỢP THANH LÝ VƯỜN CÂY CAO SU 

	(Kèm theo Thông báo số:____/TB-CT ngày 09/12/2024)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên lô
trồng
	Diện tích
(ha)
	Xếp loại cây
	Tổng số
cây

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	K
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gói số 1
	46,21
	       -   
	      155 
	       8.632 
	     11.768 
	         2.513 
	        23.068 

	1
	4.9
	8,17
	       -   
	        45 
	       1.506 
	2.061 
	418 
	4.030 

	2
	4.10a
	18,10
	       -   
	        71 
	       3.565 
	4.776 
	799 
	9.211 

	3
	4.12b
	11,50
	       -   
	        22 
	       2.180 
	3.006 
	702 
	5.910 

	4
	7.14a
	8,44
	       -   
	        17 
	       1.381 
	1.925 
	594 
	3.917 

	Gói số 2
	48,35
	       -   
	      197 
	       8.284 
	12.744 
	2.407 
	23.632 

	1
	7.9
	24,86
	       -   
	        70 
	       4.574 
	6.383 
	1.260 
	12.287 

	2
	7.10a
	2,27
	       -   
	        25 
	          419 
	405 
	48 
	897 

	3
	7.8
	21,22
	       -   
	      102 
	       3.291 
	       5.956 
	         1.099 
	        10.448 

	Gói số 3
	3,61
	       -   
	        62 
	          814 
	          860 
	            185 
	           1.921 

	1
	ĐT lô
 Điều
	1,61
	       -   
	        42 
	          462 
	300 
	62 
	866 

	2
	13.4
	2,00
	       -   
	        20 
	          352 
	560 
	123 
	1.055 

	*
	Tổng
	98,17
	       -   
	      414 
	     17.730 
	25.372 
	5.105 
	48.621 

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	- Cây xếp loại A: có vanh thân ≥ 1,1m, trữ lượng gỗ ≥ 0,8 m3.
	
	

	
	- Cây xếp loại B: có vanh thân 0,7 - < 1,1m, trữ lượng gỗ 0,4 - <0,8 m3.
	

	
	- Cây xếp loại C: có vanh thân 0,6 - <0,7m, trữ lượng gỗ 0,2 - <0,4 m3.
	

	
	- Cây xếp loại D: có vanh thân 0,5 - <0,6m, trữ lượng gỗ <0,2 m3.
	

	
	- Cây xếp loại K: Là cây còi cọc, có vanh thân <0,5 m.
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                      CÔNG TY TNHH CAO SU ĐAKLAK

                   DAKLAORUCO

PHIẾU CHÀO GIÁ MUA

Cây cao su thanh lý


1. Thông tin người mua:


- Họ và tên:..................................................................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................................

- Số ID card/Hộ chiếu:.....................................ngày cấp:............................................
2. Thông tin gói đấu giá đăng ký mua:


- Người mua ghi giá mua bằng số và bằng chữ vào gói đấu giá đăng ký mua.

 
- Gói đấu giá không đăng ký mua thì ghi: Không


- Giá mua = Giá khởi điểm + (số bước giá x bước giá)

- Bước giá: 5.000.000 kíp 


2.1 Gói đấu giá 1: 


Tên lô: 4.9; 4.10a; 4.12b; 7.14a 

Diện tích: 46.21 ha; Tổng số cây: 23.068 cây


Giá khởi điểm: 1.067.280.000 kíp.


Giá mua: ..................................kíp (Bằng chữ: ...........................................................

.....................................................................................................................................)

2.2 Gói đấu giá 2: 


Tên lô: 7.9; 7.10a; 7.8

Diện tích: 48.35 ha; Tổng số cây: 23.632 cây


Giá khởi điểm: 1.089.080.000 kíp.


Giá mua: ..................................kíp (Bằng chữ: ...........................................................

.....................................................................................................................................)

2.3 Gói đấu giá 3: 



Tên lô: 13.4; ĐT lô Điều

Diện tích: 3.61 ha; Tổng số cây: 1.921 cây


Giá khởi điểm: 93.522.000 kíp.


Giá mua: ..................................kíp (Bằng chữ: ...........................................................

.....................................................................................................................................)

                              Ngày........./......./2024

                                                                       Người mua

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
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